CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ VẤN ĐỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ
Vai trò không thể thiếu hệ thống công trình ngầm trong không gian đô thị

Ngày nay, không gian sống trong các đô thị ngày càng bị thu hẹp lại, điều đó khiến cho ngày càng có nhiều các công trình phải đưa xuống ngầm. Khi quy hoạch các đô thị hiện đại, tất yếu phải bố trí hệ thống công trình ngầm, trong đó có giao thông ngầm và không gian ngầm.
Kinh nghiệm thiết kế và xây dựng đô thị tại nhiều nư​ớc trên thế giới cho thấy, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, quy hoạch - kiến trúc, vệ sinh - kỹ thuật và các vấn đề khác của đô thị có thể đư​ợc giải quyết một cách triệt để thông qua giải pháp tổ hợp sử dụng khoảng không gian ngầm đô thị. Việc sử dụng công trình ngầm đô thị sẽ tạo nên những điều kiện thuận lợi để:

· Cải thiện đáng kể cấu trúc quy hoạch - kiến trúc tổng thể cho đô thị;

· Giao thông ngầm sẽ giúp đi lại dễ dàng, nhanh chóng, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn trên mặt đất;
· Nâng cao giá trị sử dụng đất;

· Giải phóng mặt đất khỏi một loạt các công trình xây dựng có ý nghĩa phụ trợ;

· Sử dụng hợp lý diện tích bề mặt đô thị để xây dựng nhà ở, các công trình phúc lợi, công cộng; công viên; sân vận động; thảm thực vật tự nhiên; các khu vực "không có ôtô hoạt động";

· Cải thiện đáng kể trạng thái vệ sinh - kỹ thuật đô thị, góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái đô thị;

· Bảo tồn các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc, t​ượng đài... trong đô thị;  

· Bố trí, lắp đặt hiệu quả các hạng mục công trình thiết bị kỹ thuật đô thị;

· Con người được sống, làm việc, sinh hoạt, mua bán, đi lại an lành, an ninh hơn trong lòng đất;

· Sử dụng được năng lượng từ đất (không phải chỉ có năng lượng từ mặt trời);

· Khai thác được không gian ngầm để tích chứa nhiên liệu, lương thực, nước; Sản xuất đá (ice), khí Biomass để cung cấp năng lượng cho tòa nhà và đô thị;

· Sử dụng khi cần thiết các loại công trình ngầm cho mục đích quốc phòng...
Các dạng công trình ngầm đô thị
Theo chøc n¨ng cã c¸c lo¹i c«ng tr×nh ngÇm ®« thÞ sau ®©y:

- C«ng tr×nh sinh ho¹t céng ®ång (tÇng hÇm cña nhµ, gara ngÇm, kho chøa hµng, kho l¹nh, kho chøa s¶n phÈm, r¹p h¸t, qu¸n cµ phª....);

- C«ng tr×nh kü thuËt c«ng nghÖ (c«ng tr×nh bÓ chøa n­íc s¹ch vµ tho¸t n­íc, phÇn s©u cña ph©n x­ëng tuyÓn quÆng, s¶n phÈm kim lo¹i, lß nguyªn tö ngÇm...);

- C«ng tr×nh phßng thñ d©n sù vµ c«ng tr×nh qu©n sù (c¸c lo¹i hÇm chiÕn ®Êu, Èn nóp, ®iÓm chØ huy, hÇm chøa vµ phãng tªn löa ®¹n ®¹o...);

- Tuynen giao th«ng vµ tuynen bé hµnh (tuynen ®­êng s¾t, ®­êng bé ngÇm, tuynen ngÇm d­íi n­íc qua s«ng hoÆc vÞnh biÓn, tuynen tµu ®iÖn ngÇm, tuynen ®­êng bé cña ®« thÞ, lèi v­ît ngÇm ë c¸c nót giao th«ng);
- Tuynen cña l­íi c«ng céng ®« thÞ (®­êng tho¸t n­íc, c¸p ®iÖn tho¹i, truyÒn h×nh, cÊp n­íc, khÝ...);
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H1. Một số sơ đồ quy hoạch tuyến đường hầm ôtô tại ngã tư vuông góc

1 – Phần đường hầm ô tô ngầm; 2 – Các đoạn hầm dốc nối bán ngầm lên – xuống đường hầm; 3 – Hướng chuyển động của các phương tiện vận tải; 4 – Các công trình kiến trúc xây dựng thành phố; 5 – Các đường hầm dành riêng cho người đi bộ; 6 – Đảo cạn trung tâm
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H2. Trái - Thi công hộp kỹ thuật cho cáp điện

Phải – Hộp lộ thiên được tô vẽ để làm đẹp ở TP. Brisbane, Úc


- C«ng tr×nh ngÇm thuû lîi (tuynen cã ¸p, gian m¸y cña nhµ m¸y thuû ®iÖn, hå chøa n­íc ngÇm cña nhµ m¸y thuû ®iÖn...);

- BÓ chøa c¸c s¶n phÈm dÇu vµ khÝ, chøa c¸c chÊt ®éc, chÊt phãng x¹.

C¸c c«ng tr×nh ngÇm cã thÓ ®­îc bè trÝ cïng víi nhµ ë phÝa trªn mÆt ®Êt; kÕt hîp cïng víi c¸c c«ng tr×nh ngÇm giao th«ng d­íi mÆt ®Êt; trong tr­êng hîp ®Æc biÖt - ®µo däc theo c¸c ®­êng phè, d­íi c¸c qu¶ng tr­êng, v­ên hoa; trong c¸c hÇm chuyªn biÖt phÝa ngoµi thµnh phè; trong hÇm rçng ë vïng ®· khai th¸c hÕt kho¸ng s¶n.
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H3. Sơ đồ kiến trúc và kết cấu bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám - TP.Hồ Chí Minh


Quy hoạch hệ thống công trình ngầm đô thị
Không gian ngầm đô thị là một thể thống nhất nằm phía dư​ới mặt bằng thành phố. Cho nên một quy hoạch đô thị phải đề ra được tất cả các loại hình công trình ngầm nói trên để sau đó tiến hành khai thác và quản lý không gian ngầm đạt được hiệu quả kinh tế - kỹ thuật – môi trường – an toàn cao nhất. Hệ thống công trình ngầm đô thị rất phức tạp do các yếu tố:

· Đặc điểm cấu tạo của từng công trình ngầm và các công trình ngầm trong toàn bộ hệ thống;

· Mối liên hệ giữa công trình ngầm đơn lẻ với các công trình ngầm trong cùng một hệ thống và các công trình ngầm khác trong không gian ngầm đô thị;

· Sự tác dụng dụng t​ương hỗ giữa công trình ngầm với môi tr​ường đất đá và các công trình ngầm lân cận;

· Mối liên hệ giữa công trình ngầm, hệ thống công trình ngầm với mặt đất;

· Sự ảnh hưởng của mặt đất và các công trình kiến trúc - xây dựng bề mặt lên công trình ngầm...

Thiết kế quy hoạch, cấu tạo cho công trình ngầm và hệ thống của chúng phải xem xét tất cả các yếu tố trên. Việc xem nhẹ một yếu tố bất kỳ trong tổ hợp các yếu tố trên đây sẽ gây nên nhiều hậu quả xấu đối với quá trình xây dựng, sử dụng toàn bộ tổ hợp công trình ngầm đô thị. 
Công tác thiết kế quy hoạch không gian ngầm đô thị phải thoả mãn những yêu cầu:

· Đảm bảo sử dụng không gian ngầm đô thị hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả;

· Phải phù hợp với quy hoạch tổ chức không gian và hệ thống dịch vụ công cộng của từng loại đô thị và xu hư​ớng phát triển lâu dài của đô thị;

· Đảm bảo sự kết nối liên hoàn, tư​ơng thích, thuận tiện, đồng bộ và an toàn giữa các công trình ngầm với nhau, giữa công trình ngầm với các công trình trên mặt đất;

· Đảm bảo bố trí công trình ngầm theo độ sâu và cách nhau một khoảng an toàn, phù hợp để quản lý, khai thác và sử dụng các công trình ngầm và các công trình trên mặt đất có liên quan;

· Việc đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật với nhau và với các công trình ngầm khác trong đô thị phải đảm bảo an toàn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật;

· Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi tr​ường, an ninh và quốc phòng.

· Đảm bảo quy hoạch trong giai đoạn cụ thể và định hướng phát triển trong tương lai thể hiện tầm nhìn lâu dài.
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H4. Sơ đồ tuyến đường tàu điện ngầm ở Xanh Pêtecbua


Những bài toán quy hoạch chủ yếu cho công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm đô thị bao gồm:

· Quy hoạch tổng thể vị trí của các công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm trong không gian ngầm đô thị;

· Quy hoạch các công trình ngầm và toàn bộ hệ thống công trình ngầm theo độ sâu tính từ mặt đất;

· Quy hoạch tổng thể các công trình ngầm và toàn bộ hệ thống công trình ngầm theo mặt bằng từng độ sâu nhất định;

- Quy hoạch công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm theo mặt cắt dọc của tuyến cấu tạo.
Một số vấn đề quy hoạch công trình ngầm đô thị tại Việt Nam

Bài toán quy hoạch xây dựng đô thị đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên cho đến nay, tại Việt Nam mới chỉ tập trung nghiên cứu quy hoạch phần không gian đô thị trên mặt đất. Khoảng không gian ngầm chư​a đ​ược nghiên cứu sâu. Các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn chưa có quy hoạch hệ thống công trình ngầm. Hiện tại hệ thống công trình ngầm kỹ thuật hạ tầng chưa đồng bộ, các quy hoạch tuyến tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm chưa được thực hiện, chỉ mới xây dựng được một số hầm giao thông tại các khu vực giao cắt. Các văn bản pháp quy về công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng các loại công trình ngầm đô thị còn ít.

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định 209/2004/NĐ – CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ “Về quản lý chất l​ượng công trình xây dựng” vẫn chư​a có nội dung phân loại và phân cấp đối với “Công trình ngầm đô thị”. Nghị định của Chính phủ số 41/2007/NĐ-CP “Về xây dựng ngầm đô thị” ngày  22/3/2007 là văn bản pháp quy đầu tiên khá đầy đủ đề cập đến một số vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng công trình ngầm đô thị ở Việt Nam. Quyết định của Bộ xây dựng số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. Tuy nhiên, tại các văn bản này vẫn có quá nhiều vấn đề ch​ưa đư​ợc quy định rõ ràng. 
Hiện nay, ở n​ước ta công tác quản lý xây dựng ngầm đô thị còn còn thiếu và có nhiều vấn đề không hợp lý. Các công trình ngầm đô thị ch​ưa đư​ợc quản lý một cách thống nhất và toàn diện. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công trình ngầm đô thị chư​a đầy đủ và đồng bộ. Trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các công tác quản lý xây dựng, l​ưu trữ, cung cấp thông tin về công trình ngầm ch​ưa đ​ược Nhà nư​ớc quy định rõ ràng…
Thay đổi nhận thức và từng bước giải quyết hiệu quả các vấn đề có liên quan đến hệ thống các công trình ngầm đô thị

Công tác quy hoạch phát triển hệ thống không gian ngầm đô thị là một vấn đề phức tạp, mang tính chiến lược lâu dài, liên quan đến nhiều ngành khác nhau. Quy hoạch đô thị trên mặt đất còn khó, huống chi quy hoạch không gian ngầm. Phải có quy hoạch tổng thể hợp lý, rồi có lộ trình thích hợp thì việc xây dựng, phát triển mới có cơ sở khoa học, mới chủ động và tránh được rủi ro. Khi quy hoạch hệ thống công trình ngầm phải chú ý vấn đề khảo sát địa hình, địa vật trên mặt đất, các công trình có móng cọc, hiện trạng dưới mặt đất, địa kỹ thuật và quy hoạch trên mặt đất.
Bên cạnh đó, cần quan tâm tới nhiều khó khăn có thể xảy ra khi thiết kế, thi công, đầu tư khai thác, bảo hành, quản lý công trình ngầm. Đây là vấn đề đòi hỏi có kỹ thuật và công nghệ mới; Tính chuyên nghiệp cao, kiến thức về cơ học đất, nền móng, địa kỹ thuật, thủy lực, phương pháp tính, giám sát, quản lý, tài chính, môi trường, phong thủy; Quan trắc, dự báo được quá trình thi công và khai thác sử dụng; Có độ rủi ro cao, chi phí lớn, lại đòi hỏi phát triển nhanh do nhu cầu đất nước và nhà ở; Là một chuyên ngành mới, chưa được đào tạo đầy đủ toàn diện ở Việt Nam; Thiếu kiến thức, kinh nghiệm, tài liệu và đội ngũ chuyên gia.
Trong thời gian tới Nhà nước nên tập trung vào xây dựng các văn bản pháp quy về tư​ vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng các công trình ngầm đô thị. Công tác này đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tổ chức tham khảo lấy ý kiến các chuyên gia để từng b​ước đ​ưa dần các hoạt động xây dựng công trình ngầm đô thị vào nề nếp, đảm bảo cho các công trình ngầm đô thị sẽ đư​ợc thiết kế và xây dựng hợp lý trong t​ương lai./.
KTS. Nguyễn Thị Kiều Vinh – CH Kiến trúc 2010, ĐHXD 
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